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Phần I: 
        Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
“… Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nẩy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu.”                                                       
                                                                 (Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 1-trang 45)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 
Câu 2. Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh được sử dụng trong đoạn văn trên và nêu tác dụng?
Câu 3: Ở cuối truyện, con người nhân hậu, lương thiện như lão Hạc đã phải chết đau đớn và dữ dội. Nêu nhận xét của em về cách kết thúc truyện ngắn này?
Câu 4. Từ số phận và cuộc đời nhân vật chính trong văn bản có chứa đoạn trích trên, hãy nêu nhận xét của em về hình ảnh người nông dân trước cách mạng tháng Tám năm 1945?
Phần II ( 5 điểm):
    Em hãy đóng vai nhân vật Xiu trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Hen-ri kể lại quá trình hồi sinh của nhân vật Giôn-xi.



                                        (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)
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		Câu
	Phần I: Đọc - hiểu
	Điểm

	Câu 1

	- HS xác định đúng: 
+ Văn bản: Lão Hạc
+ Tác giả: Nam Cao
	
0.5
0.5


	Câu 3


	- HS xác định được:
+ Từ tượng hình: vật vã, rũ rượi, xộc xệch, long sòng sọc, mải mốt, xồng xộc, lực lưỡng
+ Từ tượng thanh: nhốn nháo, tru tréo, xôn xao
- Tác dụng: 
+ Làm nổi bật cái chết đau đớn và dữ dội của lão Hạc.
+ Bộc lộ niềm thương cảm, xót xa của ông giáo đối với lão Hạc.
	
0.5

0.5

0.5

	

Câu 3

	- Kết thúc truyện bất ngờ, gây ấn tượng xúc động trong lòng người đọc.
- Góp phần bộc lộ rõ cuộc đời, số phận và phẩm chất của Lão Hạc: nghèo khổ, bế tắc, cùng đường nhưng nhân hậu, giàu lòng tự trọng và có tình yêu thương con sâu sắc.
- Tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đã đẩy người nông dân vào bước đường cùng.
	0.5

0.5


0.5


	Câu 4


	- HS nêu được nhận xét về hình ảnh người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám năm 1945 qua nhân vật lão Hạc: 
+ nghèo khổ, bất hạnh và bế tắc cùng đường ...                       
+ phẩm chất tốt đẹp: thương con sâu sắc, nhân hậu, giàu lòng tự trọng...
	0,5


0,5

	                                                 Phần II: Tạo lập văn bản
	5.0

	
	1. Về hình thức:
- Đúng thể loại văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- Bố cục ba phần rõ ràng, mạch lạc, trình tự kể chuyện hợp lí
- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
2. Về nội dung:
a. Mở bài: Giới thiêu được nhân vật tôi-người kể chuyện (nhập vai nhân vật Xiu). Nêu được nội dung cần kể lại. 
b. Thân bài: Nhân vật Xiu kể lại quá trình hồi sinh của Giôn- xi.
-  Xiu giới thiệu về hoàn cảnh và tâm trạng của Giôn-xi khi chờ đợi cái chết.
 + Hoàn cảnh sống của Giôn-xi: nghề nghiệp, tuổi tác, đặc biệt đang trong tình trạng bệnh tật và nghèo khó, có cụ Bơ-men là hàng xóm và cũng là họa sĩ... 
+  Tâm trạng của Giôn- xi khi chờ đợi cái chết: chán nản, thẫn thờ chờ chiếc là thường xuân cuối cùng rụng nốt thì cô cũng buông xuôi lìa đời... 
- Xiu kể về tâm trạng của Giôn-xi khi hồi sinh nhờ chiếc lá cuối cùng mà cụ Bơ-men vẽ (phần này yêu cầu kể chi tiết).
 + Khi chiếc lá thường xuân vẫn còn đó trong một đêm mưa tuyết Giôn-xi đã bừng tỉnh và ngắm nhìn nó thật lâu, sau đó cô đã nói với Xiu những gì, cô muốn ăn, làm đẹp và đặc biệt là muốn vẽ: Giôn-xi đã thực sự hồi sinh. Cô đã vượt qua được cái chết, sự sống đã trở lại với Giôn-xi nhờ vào chiếc lá mỏng manh dẻo dai mà chính Giôn-xi đã nhận ra.
 + Khi bác sĩ đến và khẳng định bệnh tình của Giôn-xi hoàn toàn vượt qua giai đoạn khó khăn
+ Nhân vật tôi (Xiu) kể lại cho Giôn- xi nghe về sự hy sinh thầm lặng của cụ Bơ-men và khẳng định chiếc lá cuối cùng của cụ là một kiệt tác ( chú ý các chi tiết miêu tả và biểu cảm)
c. Kết bài: Nêu được cảm nghĩ về tình bạn trong sáng, về tình yêu thương, sự hy sinh giữa những con người nghèo khổ.
3. Biểu điểm:
- Điểm 4-5: Đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên, bài viết có cảm xúc
- Điểm 3-4: Cơ bản đạt những yêu cầu trên, có còn một vài lỗi diễn đạt.
- Điểm 2-3: Đạt ½ yêu cầu trên. không mắc quá nhiều lỗi thông thường.
- Điểm 1-2: Bài viết sơ sài, thiếu nhiều ý về nội dung, mắc lỗi về diễn đạt.
- Điểm 0-1: Bài viết không đạt yêu cầu thiếu nhiều ý, mắc quá nhiều lỗi diễn đạt, hoặc lạc đề hoàn toàn, không làm được gì.
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